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	TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

*

Số 13- QĐi/TU
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Trị, ngày 05 tháng 7 năm 2018


QUY ĐỊNH

về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng

và trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh

có ứng dụng chữ ký số và chứng thực số

-----

- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, ngày 19/11/2005;

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13, ngày 29/11/2011;

- Căn cứ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP, ngày 15/2/2007 và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP, ngày 23/11/2011, quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Căn cứ Quy định số 269 -QĐ/TW ngày 25/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI), về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan Đảng;

- Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/VPTW, ngày 16/11/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng;

- Căn cứ Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng tỉnh Quảng Trị;

- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh uỷ,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh có ứng dụng chữ ký số và chứng thực số, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh) và Quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011, của Bộ Nội vụ (đối với các cơ nhà nước). Thống nhất sử dụng Font tiếng Việt theo chuẩn Unicode TCVN 6909:2001 để soạn thảo văn bản, cập nhật và trao đổi dữ liệu điện tử.
- Sử dụng mạng thông tin diện rộng của Đảng (mạng Lotus Notes) để gửi, nhận các văn bản có nội dung mật và không mật giữa các cơ quan Đảng và các đơn vị được phép sử dụng mạng thông tin diện rộng của Đảng.

- Sử dụng Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh để gửi, nhận các văn bản có nội dung không mật đến các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên... 

- Các văn bản có nội dung tối mật, tuyệt mật, đơn thư không gửi qua mạng thông tin diện rộng của Đảng; các văn bản có nội dung mật, tối mật, tuyệt mật, đơn thư không gửi qua Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Các văn bản này được gửi qua đường bưu điện (theo chế độ mật) và mạng liên lạc Cơ yếu.

- Tệp tin điện tử gửi trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh phải sử dụng chữ ký số và chứng thực số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để xác thực văn bản điện tử và các giao dịch, tác nghiệp liên quan.
- Đối với các văn bản chỉ gửi tệp tin điện tử trên mạng diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (có tích hợp tin nhắn SMS qua điện thoại đối với Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh), không gửi văn bản giấy, văn thư cơ quan nhận phải xác thực tính hợp thức của văn bản, lấy số và đăng ký công văn đến trên máy tính, sau đó chuyển tệp văn bản đó đến các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên để xử lý qua mạng máy tính.

- Trong trường hợp có sự cố về kỹ thuật, không gửi được văn bản qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và qua Cổng thông điện tử của Đảng bộ tỉnh thì các cơ quan, đơn vị gửi văn bản qua đường bưu điện; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm kịp thời khắc phục sự cố và thông báo với Văn phòng Tỉnh uỷ qua phòng Cơ yếu - Công  nghệ thông tin để phối hợp xử lý. 

Điều 2. Văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các vụ địa phương tại Đà Nẵng.
a) Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:

- Các công văn, đề án, tờ trình; các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ; các văn bản cần xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương.

- Báo cáo năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương của Tỉnh uỷ.

- Các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách.

b) Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm :

- Bản tin Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ (hằng ngày hoặc chuyên đề), báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo đột xuất, thông tin chuyên đề.

- Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chương trình công tác tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm; các kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ.

- Các văn bản, báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng Công nghệ thông tin...; văn bản trao đổi về nghiệp vụ. 

Điều 3. Văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ gửi các ban đảng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc qua mạng diện rộng của Đảng; gửi các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn; các đồng chí Tỉnh ủy viên… qua Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

1. Văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

a. Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:

- Các quyết định, kết luận, thông báo kết luận, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản của Văn phòng Tỉnh uỷ ký thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ hoặc các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

- Giấy mời họp

b) Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm:

- Các báo cáo, nghị quyết, quy định, quy chế, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, thông báo, hướng dẫn, công văn.
- Bản tin Tỉnh uỷ (hằng ngày hoặc chuyên đề), thông tin chuyên đề.

- Các văn bản trao đổi nghiệp vụ, lịch công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Các văn bản y sao của Trung ương.

2. Văn bản của Văn phòng Tỉnh uỷ

a) Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tờ trình

- Các văn bản liên quan tới việc giải quyết chế độ, chính sách, công tác cán bộ.

- Giấy mời họp

b) Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm:

- Các báo cáo, chương trình, công văn, kế hoạch, thông báo

- Thông tin chuyên đề, bản tin tuần Văn phòng cấp ủy

- Các quy chế, quy định; các văn bản về nhiệm vụ công tác văn phòng cấp uỷ, lịch công tác, văn bản trao đổi nghiệp vụ.

Điều 4. Văn bản của các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc gửi đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh uỷ

a) Gửi tệp tin điện tử, đồng thời gửi văn bản giấy, bao gồm:

- Các văn bản liên quan tới việc giải quyết chế độ, chính sách, công tác cán bộ.

- Báo cáo tổng kết năm.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh uỷ.

- Các đề án, tờ trình; dự thảo nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận… gửi Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xin ý kiến.

- Giấy mời họp

b) Gửi tệp tin điện tử, không gửi văn bản giấy, bao gồm :

- Nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận, báo cáo, chương trình, công văn, kế hoạch, thông báo.

- Báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ, tin học...

- Bản tin tham khảo.

- Các văn bản trao đổi về nghiệp vụ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra lại các điều kiện cần thiết (về quy chế, thiết bị, phần mềm, bố trí cán bộ, đường truyền, tích hợp tin nhắn điện thoại, chữ ký số, dấu chứng thực số…) đảm bảo cho việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh được chính xác, thông suốt, an toàn, đúng quy định.

- Căn cứ Quy định này, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; các Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn; các cơ quan, đơn vị liên quan cụ thể hoá, bổ sung, điều chỉnh thành quy định gửi, nhận văn bản trên mạng máy tính của đơn vị mình để triển khai thực hiện.

- Văn phòng Tỉnh uỷ có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định. Mọi vi phạm các điều khoản trong quy định này, tuỳ theo mức độ, đều bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các cơ quan, đơn vị trao đổi trực tiếp với Văn phòng Tỉnh uỷ để phối hợp giải quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quy định này thay thế Quy định 06-QĐ/TU, ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh. 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ngày 15/7/2018.
	Nơi nhận:

- Các ban đảng, VPTW Đảng,

- Các vụ địa phương tại Đà Nẵng,

- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,

- Ban cán sự Đảng, đảng đoàn,

- Các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh,

- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc,

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
	T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký
Phạm Đức Châu


